
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 48 3003 UXTC nhỏ + UBT (T) 6cm

8 2 44 1001 UXTC 8 tuần + UBT 2 bên 9cm

9 3 52 3003 UXTC 10tuần

9 4 40 4004 NXTC

9 5 31 0000 VS I/ Tắc 2ODT

11 6 38 2012 UBT (T) 6 cm/VMC TNTC

11 7 37 0020 VS II/Tắc 2TV

11 8 33 ĐT UBT (T) 5 cm

11 9 26 0010 VS II/Ứ dịch TV(T)

11 10 24 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 22 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 51 2002 UXTC 12 tuần

8 2 38 2012 Polype lòng TC, CĐPB: NXTC

8 3 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 51 ĐT UXTC 12 tuần

9 5 40 ĐT UBT(P) 12cm

9 6 20 0000 UBT (P) 6cm

9 7 28 1011 VS II/Tắc Ứ dịch 2 TV

PHAN NGA + V.HÙNG + THANH LAN.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + THANH LAN.TT

QUỐC DUY + HOÀNG VÂN + LỘC.TT 

CHIỀU : BS KHOA NS + ÚT

           + NHÀN.TT + NHUNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + HIỀN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + BÙI LAN.TT

Q.KHOA + HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

THỤC TRANG + HIỀN.CĐT+ BÉ THANH.TT

K.HOÀNG + MINH NGỌC + CHÍ THANH.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT+ MINH NGỌC 

K.HOÀNG + MINH NGỌC + CHÍ THANH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG 

            HOÀI NGỌC.TT + NHAN.TT

THỐNG + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG + TÂN.TT

THỤC TRANG + HIỀN.CĐT+ BÉ THANH.TT

THỤC TRANG + HIỀN.CĐT+ BÉ THANH.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CƯỜNG.TT +

           DŨNG .TT + HIỀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÙI LAN.TT +

           LỘC.TT + LONG.TT

THỐNG + THU HÀ 2 + MỸ HẠNH 2

NS BTC, bóc đốt NX

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 05/01/2014 (Tuần1)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NSBTC Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ THÚY AN

ĐỖ THỊ THÚY HẰNG

PHẠM THÙY NHUNG

NGUYỄN THỊ TRÚC

VĂN THỊ QUỲNH THI

NGUYỄN HỒNG HOA

TRẦN HẢI THANH

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ DIỆU TÂM

NGUYỄN NGỌC HÂN

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THI THƠM

NGUYỄN THỊ XUỐI

ĐẶNG THỊ THU THỦY

LÊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ DIỆU

VŨ HỒNG NGA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CƯƠNG

TĂNG THỊ BÍCH HUYỀN

9582

9664

9451

9635

9438

9662

9632

9236

9783

9576

9746

9634

9585

9586

SHC

9149

9160

9622

9599

PM

Ngày: 12/30/2013 

Ngày: 12/31/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



9 8 26 0000 UBT (P) 6cm

11 9 42 2002 UXTC 12 tuần

11 10 43 2012 UBT 2bên 6cm

11 11 32 3013 UBT (T) 6 cm

11 12 28 1001 UBT (T) 7 cm

11 13 20 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 52 2022 Sa TC+ BQ độ 3+ TT độ 2

8 2 41 2012 UBT 2bên 7cm

9 3 45 2012 UXTC 12 tuần

9 4 43 2002 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

9 5 30 2002 UBT (T) 6 cm

11 6 43 2002 UXTC 12tuần

11 7 42 3003 UBT (T) 6 cm/VMCRT + Cắt PP(P)

11 8 34 2022 UBT (T) 6 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 71 5005 Sa TC+ BQ độ 4+ TT độ 2

8 2 42 2002 UXTC 12 tuần

9 3 45 1011 UXTC 12 tuần

9 4 41 2032 NXTC 12 tuần

9 5 31 1011 UBT (P) 5cm

           + ANH VINH.TT + VĂN.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + NỚP

MỸ NHI + THU NGUYỆT + NỚP

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + HOÀI NGỌC.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + NHAN.TT

LÊ DIỆP + HOÀI NGỌC.TT + NHAN.TT

TR.THẢO + MỸ NGỌC + TR.LOAN

TR.THẢO + TR.LOAN + CƯỜNG.TT

MỸ NGỌC + CƯỜNG.TT + TR.LOAN

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ THANH + 

           HUỲNH TUẤN.TT + VĂN TUẤN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY

            + BÉ THANH.TT + TÌNH.TT

PHAN NGA + HOÀI THƯ + NGỌC DIỄM 

HOÀI THƯ + NGỌC DIỄM + HUỲNH TUẤN.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + NHÀN.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + NHUNG.TT

TP NGA + NHÀN.TT + NHUNG.TT

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT + LONG.TT

K.HOÀNG + HỒNG HẠNH + PHƯƠNG.TT

K.HOÀNG + HỒNG HẠNH + PHƯƠNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

             PHƯƠNG.TT + TÂN.TT

BS KHOA NS + M CHÂU

QUỐC DUY + HOÀNG VÂN + LỘC.TT 

TR.THẢO + M.TUYỀN + LONG.TT

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT + LONG.TT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

Ngày 27 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô, Bóc NX

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ SEN

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

CHÂU THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ HÒA

TRẦN THỊ YẾN

TRƯƠNG THỊ NGÓT

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH THỊ NA

PHẠM THỊ KIM LOAN

NGUYỄN NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

BẠCH THỊ MINH THU

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

HÀ THỊ NGỌC SANG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

PHAN THỊ LƯƠNG

LÊ THỊ PHƯỢNG

DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

9646

9778

221 N

8522

9617

9620

9782

9603

9766

9669

224 N

9700

9639

9463

9615

9119

9460

8839

Thứ: SÁU 

Ngày: 1/2/2014 

Ngày: 1/3/2014 

Thứ: NĂM 


